
BẢNG 2: BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC SỞ TƯ PHÁP
(Tổng số điểm 200) 
	STT
	NỘI DUNG
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ
	ĐIỂM

	1
	Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (110 điểm)
	Công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật (35 điểm).
	- Phối hợp với Văn phòng UBND cùng cấp lập, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của năm, trình UBND cấp tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh để UBND cấp tỉnh trình HĐND theo quy định của pháp luật.
- Soạn thảo, tham gia soạn thảo 100% văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của UBND cấp tỉnh.

- Thẩm định 100% dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật được Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh phân công đảm bảo đúng thời hạn.
- Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương theo sự chỉ đạo của HĐND, UBND cấp tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị kịp thời các giải pháp đối với cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện tốt việc tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.
- Làm tốt công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ chức pháp chế ngành.
	4 điểm.
4 điểm.
4 điểm.
4 điểm.
4 điểm.
4 điểm.
4 điểm.
4 điểm.

3 điểm.

	
	
	Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (15 điểm).
	- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

- Giúp UBND cấp tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp tỉnh ban hành.

- Tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và có hiệu quả; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, huyện và đội ngũ cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản.

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ và đình chỉ thi hành các văn bản có nội dung trái pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
	3 điểm.
3 điểm.
3 điểm.
2 điểm.
2 điểm.
2 điểm.


	
	
	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý việc xây dựng hương ước, quy ước và công tác hoà gải ở cơ sở (15 điểm)
	- Tổ chức thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương sau khi đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện đúng, đầy đủ và phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh. 

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác PBGDPL và hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp và phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành phổ biến các văn bản đáp ứng các nhiệm vụ chính trị và những văn bản pháp luật mới được ban hành. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở văn hoá- Thể thao và du lịch và các cơ quan có liên quan giúp UBND cấp tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
	3 điểm.
3 điểm.
2 điểm.
3 điểm.
2 điểm.
2 ®iÓm.

	
	
	Công tác trợ giúp pháp lý (15 điểm).
	- Kiện toàn tổ chức trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm; áp dụng những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Quản lý, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trợ giúp viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và viên chức trợ giúp pháp lý; hướng dẫn hoạt động đối với các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng pháp luật.

- Triển khai tốt mô hình tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm, chi nhánh (nếu có) và các tổ trợ giúp pháp lý cấp huyện, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội các cấp và phát huy tốt vai trò của Tư pháp xã, phường, tổ hoà giải trong việc trợ giúp pháp lý.

- Quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chi đúng việc, đúng đối tượng. 
	2 điểm.
3 điểm.
 3 điểm.
2 điểm.
3 điểm.
2 điểm.

	
	
	Công tác bổ trợ tư pháp (15 điểm).

	- Thực hiện tốt việc đăng ký hoạt động và quản lý các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, trọng tài thương mại, các văn phòng Công chứng, Phòng công chứng, Trung tâm bán đấu giá tài sản theo thẩm quyền.
- Cung cấp đầy đủ thông tin về việc đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu.
- Giúp UBND cấp tỉnh và Bộ Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với tổ chức luật sư và hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, trọng tài thương mại ở địa phương.
- Phối hợp với Đoàn luật sư trong việc quản lý hành nghề luật sư ở địa phương.
- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý tốt hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn, tạo điều kiện cho các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoạt động có hiệu quả.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn.
	3 điểm.
2 điểm.
3 điểm.
2 điểm.
2 điểm.
 3 điểm.

	
	
	Công tác hành chính tư pháp (15 điểm).
	- Chỉ đạo hệ thống tổ chức từ tỉnh đến xã, phường hoạt động nề nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Giải quyết tốt các việc về hộ tịch, quốc tịch, lý lịch Tư pháp.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của dân.
- Thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.
	4 điểm.

3 ®iÓm.

4 ®iÓm.

4 ®iÓm.

	2
	Công tác tổ chức xây dựng Ngành và đào tạo cán bộ (30 điểm).
	- Kiện toàn, củng cố hệ thống các cơ quan trong ngành Tư pháp cấp tỉnh, huyện, xã, Tổ hoà giải ở cơ sở có tổ chức ổn định:

+ ở cấp tỉnh.

+ ở cấp huyện.
+ ở cấp xã và Tổ hoà giải cơ sở.
- Có Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ quan và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình.
- Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ.

- Tập thể đoàn kết, tổ chức đảng và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh, không có cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
- Phối hợp với Sở Nội Vụ tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn thành lập tổ chức pháp chế có hoạt động nề nếp.
	3 điểm.
3 điểm.
3 điểm.

5 điểm.
5 điểm.
6 điểm.
5 ®iÓm.

	3
	Thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước (15 điểm).
	- Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định.

- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
	5 điểm.
5 điểm.
5 điểm.

	4
	Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (10 điểm).
	- Xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác thanh tra hàng năm.

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn khiếu nại, tố cáo.
- Báo cáo kịp thời kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền.
- Phát hiện và xử lý đúng, kịp thời những vi phạm của cán bộ, công chức theo thẩm quyền.
	3 điểm.
3 điểm.
2 điểm.
2 điểm.

	5
	Thực hiện chế độ báo cáo (10 điểm).
	- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của UNBD tỉnh và của Bộ Tư pháp.
- Số liệu đầy đủ, chính xác trong báo cáo.
	8 điểm.
2 điểm.

	6
	Công tác thi đua, khen thưởng (15 điểm).
	- Thực hiện đúng hạn việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua.
- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo phát động phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, có trọng tâm trọng điểm.

- Có phong trào thi đua đột xuất, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phong trào thi đua.

- Làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Đảm bảo tỷ lệ đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ và của UBND cấp tỉnh.
	2 điểm.
3 điểm.
3 điểm.
2 điểm.
3 điểm.
2 điểm.

	7
	Các công tác khác (10 điểm).
	- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị.
- Thực hiện xây dựng văn minh, văn hoá công sở.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. 

- Thực hiện tốt chính sách về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Phối hợp lồng ghép các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị.


	2 điểm.

2 điểm.

2 điểm.
4 ®iÓm.


Bộ không xét khen thưởng đối với các Sở Tư pháp trong các trường hợp sau:

1. Tập thể không đăng ký thi đua;

2. Tập thể  có cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

3. Tập thể chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt Đề án 30 của Chính phủ về rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính.
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